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Câu 1.  Đối tượng bị xử phạt VPHC theo quy định của Nghị định 91/2019/NĐ-CP là
những đối tượng nào?

  

Trả lời:

  

Theo Điều 2 Nghị định 91/2019/NĐ-CP: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy
định của Nghị định này gồm các đối tượng dưới đây có hành vi vi phạm hành chính quy định
tại Nghị định này xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường
hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác:
 Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định

cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân);
Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn

giáo (sau đây gọi chung là tổ chức).

  

Câu 2.  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với
hành vi lấn đất? Vậy những hành vi nào được coi lấn đất?
Trả lời:

  

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP:

  

Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng
diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc
không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.
Câu 3.  Theo quy định của Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi nào là hành vi chiếm

đất?

  

Trả lời:

  

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP:Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một
trong các trường hợp sau đây:
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a) Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;
b) Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được

tổ chức, cá nhân đó cho phép;

  

c) Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà
nước gia hạn sử dụng (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử
dụng đất nông nghiệp);

  

d) Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy
định của pháp luật.

  

Câu 4.  Như thế nào là hành vi hủy hoại đất bị xử phạt hành chính theo quy định của
Nghị định 91/2019/NĐ-CP?

  

Trả lời:

  

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 91/2019:

  

Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô
nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định, trong
đó:

  

a) Làm biến dạng địa hình trong các trường hợp: thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt
đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề;
san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề
mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề; trừ trường hợp cải tạo đất nông
nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất
được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án ầu tư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm
quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận;
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b) Làm suy giảm chất lượng đất trong các trường hợp: làm mất hoặc giảm độ dầy tầng đất đang
canh tác; làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải
hoặc đất lẫn sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng; gây xói mòn, rửa
trôi đất nông nghiệp;

  

c) Gây ô nhiễm đất là trường hợp đưa vào trong đất các chất độc hại hoặc vi sinh vật, ký sinh
trùng có hại cho cây trồng, vật nuôi, con người;

  

d) Làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định là trường hợp sau khi thực
hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà dẫn đến không sử
dụng đất được theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất;
đ) Làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định là trường hợp sau khi thực

hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà phải đầu tư cải tạo đất
mới có thể sử dụng đất theo mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.
Câu 5. Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục

hậu quả nào được áp dụng khi XPVPHC trong lĩnh vực đất đai?
Trả lời:

  

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP:

  

1. Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

  

a) Cảnh cáo;

  

b) Phạt tiền.

  

2. Hình thức xử phạt bổ sung:
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    1. a)Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử
dụng trong việc sử dụng đất;   
    2. b)Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 06
tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 09 tháng
đến 12 tháng.   

  

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này bao gồm:
3.1 Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi
phạm quy định tại Nghị định này;

  

3.2 Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại
Nghị định này;

  

3.3 Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

  

3.4 Buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định;

  

3.5 Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất;

  

3.6 Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định
của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại;

  

3.7 Buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai;

  

3.8 Buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định;
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3.9 Buộc chấm dứt hợp đồng mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy
định;

  

3.10 Buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử
dụng đất;

  

3.11 Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính
như trước khi vi phạm;

  

3.12 Buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu cơ quan, người có
thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai;
3.13 Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động

sản đối với trường hợp quy định tại Nghị định này.
3.14 Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Nghị định này;
3.15 Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử

dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
3.16 Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định của Nghị định này;
3.17 Thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với các trường hợp phải thu hồi đất theo

quy định.

  

Câu 6.  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP lần đầu quy định về việc xác định số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, vậy đối với
hành vi chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép
thì số lợi bất hợp pháp được xác định như thế nào?
Trả lời:

  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP:
Trường hợp sử dụng đất sang mục đích khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền

cho phép thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá
trị chênh lệch của loại đất trước và sau khi vi phạm tính trên diện tích đất đã chuyển mục đích
sử dụng đất trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt đầu chuyển mục đích sử dụng đất đến
thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính). Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được
xác định bằng giá đất của bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhân (x) hệ số
điều chỉnh giá đất tại thời điểm chuyển mục đích (đối với giá của loại đất trước khi vi phạm) và
tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (đối với giá của loại đất sau khi chuyển mục
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đích). 
Số lợi có được do chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng công thức sau:

        

Số lợi có được do vi phạm

  

=

  

Giá trị của diện tích đất vi phạm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất (G2)

  

-

  

Giá trị của diện tích đất vi phạm theo loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất (G1 )

  

x

  

Số năm vi phạm

  
    

Tổng thời gian sử dụng đất theo quy định của bảng giá đất đối với loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất thuộc chế độ sử dụng có thời hạn; trường hợp thời hạn sử dụng đất lâu dài thì thời gian được tính là 70 năm

  
      

        

G (1,2)
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=

  

Diện tích đất vi phạm

  

x

  

Giá đất cụ thể xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

  
      

Loại đất trước khi vi phạm được xác định căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng
đất. Loại đất sau khi vi phạm được xác định theo hiện trạng tại thời điểm lập biên bản vi phạm
hành chính.
Câu 7. Số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm lấn, chiếm đất được xác định

như thế nào theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP?

  

Trả lời:

  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 91/2019/NĐ-CP:
Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi

phạm được xác định bằng giá trị của phần diện tích đất lấn, chiếm trong thời gian vi phạm (kể
từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất lấn, chiếm đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính),
tính theo giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với loại đất đang sử
dụng sau khi lấn, chiếm tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

  

Công thức cụ thể được tính như sau:

        

Số lợi có được do vi phạm
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=

  

Diện tích đất vi phạm

  

x

  

Giá đất cụ thể xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

  

x

  

Số năm vi phạm

  
    

Tổng thời gian sử dụng đất theo quy định của bảng giá đất đối với loại đất đang sử dụng thuộc chế độ sử dụng đất có thời hạn; trường hợ p thời hạn sử dụng đất lâu dài thì thời gian được tính là 70 năm

  
      

Câu 8.  Số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm chuyển nhượng quyền sử dụng
đất khi không có đủ điều kiện được tính như thế nào theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP?
Trả lời:

  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 91/2019/NĐ-CP:
Trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy

định thì số lợi bất hợp pháp 
được xác định bằng giá trị chuyển quyền sử dụng đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong
thời gian đã chuyển quyền, nhưng không thấp hơn giá 
tr
ị tính theo giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm lập biên bản
vi phạm hành chính
.
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Công thức cụ thể được tính như sau:

        

Số lợi có được do vi phạm

  

=

  

Diện tích đất vi phạm

  

x

  

Giá đất

  

x

  

Số năm vi phạm

  
    

Tổng thời gian sử dụng đất theo qu y  định của bảng giá đất đối với loại đất chuyển quyền thuộc chế độ sử dụng đất có thời hạn; trường hợp thời hạn sử dụng đất lâu dài thì thời gian được tính là 70 năm

  
      

Câu 9.  Trường hợp người vi phạm cho thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thì
số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm được tính như thế nào?
Trả lời:
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Hỏi đáp pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (kỳ 1)
Thứ năm, 07 Tháng 12 2023 10:33

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP: Trường hợp cho thuê, cho
thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì số lợi bất hợp
pháp được xác định bằng giá trị cho thuê, cho thuê lại đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính
trong thời gian đã cho thuê, cho thuê lại đất, nhưng không thấp hơn giá trị tiền thuê đất tính
theo đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật tại thời điểm lập biên bản
vi phạm hành chính nhân (x) với diện tích đất cho thuê, cho thuê lại (x) với số năm đã cho thuê,
cho thuê lại (trong đó giá đất xác định cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất).

  

                                                                                                                                                        
                                        Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh
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